	UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ

TRƯỜNG TIỂU HỌC Y NUÊ
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2024-2025
      Môn: Công nghệ - Lớp 4

	

	Đơn vị kiến thức
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng điểm và tỷ lệ % 

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	Tổng
	TL

	1. Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	2
	20%

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	1
	2.0
	

	
	Câu số
	Câu 1
	
	
	
	
	Câu 10
	
	

	2. Một số loại hoa, cây cảnh phổ biến.
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	2
	20%

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	
	2.0
	

	
	Câu số
	Câu 2
	
	Câu 3
	
	
	
	
	

	3. Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	2
	20%

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	1
	2.0
	

	
	Câu số
	Câu 4
	
	
	
	
	Câu 9
	
	

	4. Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu.
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	2
	20%

	
	Số điểm
	1
	
	
	1
	
	
	2.0
	

	
	Câu số
	Câu 6
	
	
	Câu 8
	
	
	
	

	5. Trồng hoa, cây cảnh trong chậu.
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	1
	10%

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	1.0
	

	
	Câu số
	
	
	Câu 7
	
	
	
	
	

	6. Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu.
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	1
	10%

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	1.0
	

	
	Câu số
	
	
	Câu 5
	
	
	
	
	

	 
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	Tỷ lệ %
	40%
	
	30%
	10%
	
	20%
	
	100%

	 
	Tỷ lệ theo mức
	40%
	40%
	20%
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Số câu
	Điểm
	Tỷ lệ
	
	
	
	
	
	

	Trắc nghiệm
	7
	7,0
	70%
	
	
	
	
	
	

	Tự luận 
	3
	3,0
	30%
	
	
	
	
	
	


    UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ                       ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
   Trường Tiểu học Y Nuê                                       Năm học: 2024 - 2025
                                                                           Môn: Công nghệ - Lớp 4
                                                                                      Thời gian: 35 phút

                                                                                      Ngày  ....../…../2025.
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây. Mỗi câu trả lời đúng được 1.0 điểm.
Câu 1: (1đ). Em hãy điền từ còn thiếu vào chỗ trống:   

“Khi cây quang hợp, cây sẽ lấy khí ………………… từ không khí”

A. Nitơ.            



     B. Oxygen (o2).

C. Carbon dioxide (Co2).                               D. Lưu huỳnh dioxide.

Câu 2: (1đ). Đâu là đặc trưng của hoa mai? 

A. Hoa thường có hoa màu xanh và màu đỏ.                

B. Trồng phổ biến ở miền Nam, nở hoa và mùa xuân.

C. Có hương thơm đặc trung và thơm rất lâu.                          

D. Trồng phổ biến ở miền Bắc, nở hoa quanh năm.

Câu 3: (1đ). Em hãy điền từ còn thiếu vào chỗ trống:   

“Cây………………sống dưới nước, hoa nở vào mùa hè, cánh hoa thường có màu hồng, màu trắng, màu vàng, nhị hoa có máu vàng.”
A. hoa hồng.



B. hoa đào.

C. hoa cúc.




D. hoa sen.

Câu 4: (1đ). Dụng cụ dùng để xúc đất, xới đất, làm đất tơi xốp khi trồng hoa, cây cảnh trong chậu là dụng cụ nào? 

A. Cưa.





B. Xẻng.
C. Kéo cắt tỉa cành.



D. Bình tưới cây.


Câu 5: (1đ). Khi bị thiếu nước, cây sẽ có biểu hiện nào sau đây? 

A. Ra hoa nhiều hơn.



B. Bị cháy lá.
C. Bị héo.





D. Bị vàng lá.
Câu 6: (1đ). Chúng ta cần tưới nước cho hoa và cây cảnh vào những khoảng thời gian nào trong ngày? 
A. Sáng sớm và chiều mát.


B. Giữ trưa nắng.
C. Khuya.





D. Đêm muộn.

Câu 7: (1đ). Khi trồng hoa, cây cảnh trong chậu. Ở bước cho giá thể vào chậu, em cần lưu ý gì? 

A. Cho giá thể phủ đầy miệng chậu.
B. Xử lí hạt giống trước khi gieo.
C. Dùng tay ấn giá thể thật mạnh, thật chặt.
D. Cho giá thể vừa kín gốc và rễ cây, cách miệng chậu từ 2cm đến 5cm.
B. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 8: (1đ). Em hãy mô tả các bước gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu? 
................................................................................................................................. 
Câu 9: (1đ). Em hãy kể tên 4 loại giá thể trồng hoa, cây cảnh mà em đã học? 
................................................................................................................................. 
Câu 10: (1đ). Kể tên một loại hoa hoặc một loại cây cảnh mà em yêu thích và nêu lợi ích của nó đối với đời sống.   
…………. Hết …………….

ĐÁP ÁN MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 4 – HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2023 - 2024 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)
Mỗi câu đúng chấm 1.0 điểm.
	Câu
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	Đáp án
	C
	B
	D
	B
	C
	A
	D


B. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 8 (1đ). Em hãy mô tả các bước gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu?
- Bước 1: Chuẩn bị vật liệu, vật dụng, dụng cụ.
- Bước 2: Cho giá thể vào chậu.

- Bước 3: Gieo hạt.

- Bước 4: Tưới nước.

- Mỗi bước trả lời đúng được (0.25đ)
Câu 9: (1đ). Em hãy kể tên 4 loại giá thể trồng hoa, cây cảnh mà em đã học? 
- 4 loại giá thể trồng hoa, cây cảnh mà em đã học: giá thể sơ dừa, giá thể hỗn hợp, giá thể trấu hun, giá thể mùn cưa.   
- Trả lời đúng được mỗi giá thể được (0.25đ)
Câu 10: (1đ). Kể tên một loại hoa hoặc một loại cây cảnh mà em yêu thích và nêu lợi ích của nó đối với đời sống.   
(HS chọn loại hoa, cây cảnh khác và nêu đúng lợi ích của chúng vẫn đạt điểm tối đa).
· Ví dụ hoa hồng sử dụng để trang trí, làm nước hoa, là biểu tượng của tình yêu.  (1.0đ).
	    DUYỆT CỦA CHUYÊN MÔN
	KHỐI TRƯỞNG

H Yuel Ktla


PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ                       
 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Trường Tiểu học Y Nuê                                      Năm học: 2023 - 2024

                                                                           Môn: Công nghệ - Lớp 4

Họ và tên: .......................................................             Thời gian: 35 phút

Lớp 4A......                                                                    Ngày  ....../…../20….

	Điểm
	                Nhận xét của giáo viên

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây. Mỗi câu trả lời đúng được 1.0 điểm.
Câu 1: (1đ). Em hãy điền từ còn thiếu vào chỗ trống:   
“Khi cây quang hợp, cây sẽ lấy khí ………………… từ không khí”

A. Nitơ.            



     B. Oxygen (o2).

C. Carbon dioxide (Co2).                               D. Lưu huỳnh dioxide.

Câu 2: (1đ). Đâu là đặc trưng của hoa mai? 

A. Hoa thường có hoa màu xanh và màu đỏ.                

B. Trồng phổ biến ở miền Nam, nở hoa và mùa xuân.

C. Có hương thơm đặc trung và thơm rất lâu.                          

D. Trồng phổ biến ở miền Bắc, nở hoa quanh năm.

Câu 3: (1đ). Em hãy điền từ còn thiếu vào chỗ trống:   
“Cây………………sống dưới nước, hoa nở vào mùa hè, cánh hoa thường có màu hồng, màu trắng, màu vàng, nhị hoa có máu vàng.”
A. hoa hồng.




B. hoa đào.

C. hoa cúc.




D. hoa sen.

Câu 4: (1đ). Dụng cụ dùng để xúc đất, xới đất, làm đất tơi xốp khi trồng hoa, cây cảnh trong chậu là dụng cụ nào? 

A. Cưa.





B. Xẻng.

C. Kéo cắt tỉa cành.




D. Bình tưới cây.


Câu 5: (1đ). Khi bị thiếu nước, cây sẽ có biểu hiện nào sau đây? 

A. Ra hoa nhiều hơn.



B. Bị cháy lá.

C. Bị héo.





D. Bị vàng lá.

Câu 6: (1đ). Chúng ta cần tưới nước cho hoa và cây cảnh vào những khoảng thời gian nào trong ngày? 
A. Sáng sớm và chiều mát.



B. Giữ trưa nắng.

C. Khuya.





D. Đêm muộn.

Câu 7: (1đ). Khi trồng hoa, cây cảnh trong chậu. Ở bước cho giá thể vào chậu, em cần lưu ý gì? 

A. Cho giá thể phủ đầy miệng chậu.
B. Xử lí hạt giống trước khi gieo.
C. Dùng tay ấn giá thể thật mạnh, thật chặt.
D. Cho giá thể vừa kín gốc và rễ cây, cách miệng chậu từ 2cm đến 5cm.
B. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 8: (1đ). Em hãy mô tả các bước gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
Câu 9: (1đ). Em hãy kể tên 4 loại giá thể trồng hoa, cây cảnh mà em đã học? 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Câu 10: (1đ). Kể tên một loại hoa hoặc một loại cây cảnh mà em yêu thích và nêu lợi ích của nó đối với đời sống.
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
…………. Hết …………….

